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NGHỊ ĐỊNH 
Quy định về hoạt động in 

 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động in. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này quy định về hoạt động in bao gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở 

in; chế bản, in, gia công sau in; sao chụp (sau đây gọi là photocopy); hợp tác của 
các cơ sở in để chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in; nhập khẩu thiết bị 
ngành in. 

Hoạt động chế bản, in, gia công sau in đối với xuất bản phẩm thực hiện theo 
quy định của pháp luật về xuất bản. 

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá 
nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động in trên lãnh thổ Việt Nam. Trường 
hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có 
quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 
1. Chế bản là tạo ra bản phim, bản can, khuôn in để in hoặc bản mẫu để 

photocopy.  
2. In là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in. 
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3. Gia công sau in là sử dụng công nghệ, thiết bị, công cụ, chuyên môn kỹ 
thuật để thực hiện các công việc gia công tờ in thành sản phẩm in hoàn chỉnh theo 
bản mẫu. 

4. Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên 
các loại vật liệu khác nhau, bao gồm: 

a) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về 
báo chí;  

b) Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; 
c) Tem chống giả;  
d) Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi 

mệnh giá (không bao gồm tiền); 
đ) Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản; 
e) Bao bì, nhãn hàng hóa; 
g) Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân; 
h) Các sản phẩm in khác. 
5. Thiết bị ngành in là máy móc, công cụ để thực hiện một hoặc nhiều công 

đoạn chế bản, in, gia công sau in, photocopy (sau đây gọi chung là thiết bị in). 
6. Cơ sở in là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp 

thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in.  
7. Cơ sở dịch vụ photocopy là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp 

công lập trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy. 
8. Người đứng đầu cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là người đại diện theo 

pháp luật được ghi tên tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định 
bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là 
đơn vị sự nghiệp công lập. 

9. Chủ sở hữu cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là tổ chức, cá nhân nắm giữ 
vốn của cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoặc là thành viên hợp danh trong 
trường hợp cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy là công ty hợp danh theo quy định 
của pháp luật về doanh nghiệp. 

Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động in  
Hoạt động in là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Nhà nước có 

chính sách đối với hoạt động in, bao gồm: 
1. Khuyến khích, ưu đãi đầu tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, thiết bị in tiết 

kiệm năng lượng, nguyên liệu, sức lao động và thân thiện với môi trường; hạn chế 
sử dụng, không sản xuất và nhập khẩu thiết bị in có công nghệ lạc hậu, gây ô 
nhiễm môi trường. 
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2. Có chính sách ưu đãi về đầu tư, thuế, tiền thuê đất đối với hoạt động in phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng yếu khác của đất nước 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động in 
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách đối với hoạt động in. 
2. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật trong hoạt động in. 
3. Quản lý đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động in. 
4. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong hoạt 

động in. 
5. Quản lý hợp tác quốc tế trong hoạt động in.  
6. Cấp, cấp lại, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, xác nhận; quản lý 

đăng ký, hoạt động của cơ sở in và quản lý khai báo, hoạt động của cơ sở dịch vụ 
photocopy trong hoạt động in. 

7. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động in. 
8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

trong hoạt động in. 
Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông trong 

việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in  
Bộ Thông tin và Truyền thông giúp Chính phủ thống nhất thực hiện quản lý 

nhà nước về hoạt động in trong phạm vi cả nước, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm 

quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về 
hoạt động in, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách của Nhà nước đối với 
hoạt động in. 

2. Quản lý, tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 
trong hoạt động in; xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong 
hoạt động in; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong 
hoạt động in. 

3. Quản lý, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực in. 
4. Cấp, cấp lại, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận; xác nhận đăng ký 

và quản lý hoạt động của cơ sở in theo thẩm quyền. 
5. Hướng dẫn, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và ban hành thống 

nhất các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động in. 
6. Yêu cầu tổ chức, cá nhân tạm dừng việc chế bản, in, gia công sau in đối với 

sản phẩm in khi phát hiện sản phẩm in đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 
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7. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập tổ chức liên ngành ở 
Trung ương về phòng, chống các hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng 
hoạt động in để sản xuất hàng giả. 

8. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động in theo 
quy định của pháp luật. 

9. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật 
trong hoạt động in theo thẩm quyền. 

Điều 6. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc phối hợp 
thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và 
các cơ quan liên quan ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền 
ban hành các quy định của Nhà nước về ưu đãi đầu tư đối với hoạt động in quy định 
tại Điều 3 Nghị định này. 

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ 
quan liên quan ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban 
hành các quy định ưu đãi về thuế, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với 
hoạt động in và bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật 
để thực hiện quy định tại Điều 3 Nghị định này. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông và các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tuân 
thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động in. 

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ 
quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh - trật tự, 
phòng chống tội phạm trong hoạt động in. 

5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các 
cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý thị trường trong 
hoạt động in. 

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà 
nước về hoạt động in. 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong việc thực hiện 
quản lý nhà nước về hoạt động in 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in tại địa 
phương có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:  

a) Ban hành theo thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động in tại địa 
phương; ban hành, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật và chính sách của 
Nhà nước đối với hoạt động in tại địa phương; 
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b) Hướng dẫn, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động in; 
c) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép, giấy xác nhận; xác nhận đăng ký và quản lý 

hoạt động của cơ sở in; chỉ đạo việc quản lý khai báo và hoạt động của cơ sở dịch vụ 
photocopy tại địa phương theo thẩm quyền; 

d) Thành lập tổ chức phối hợp liên ngành ở địa phương về phòng, chống các 
hành vi vi phạm trong hoạt động in và lợi dụng hoạt động in để sản xuất hàng giả;  

đ) Yêu cầu tổ chức, cá nhân tạm dừng việc chế bản, in, gia công sau in đối với 
sản phẩm in khi phát hiện sản phẩm in đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

e) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động in tại địa 
phương theo quy định của pháp luật; 

g) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 
trong hoạt động in theo thẩm quyền. 

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân 
cấp huyện) thực hiện quản lý khai báo và hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy 
theo thẩm quyền. 

Điều 8. Trách nhiệm thông tin, báo cáo  
1. Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình doanh nghiệp 

hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng/lần hoặc 
đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in. 

2. Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh 
có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về 
hoạt động in. 

3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động in trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ 
quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi có yêu cầu. 

4. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thủ tục, cách thức 
gửi báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin và biểu mẫu báo cáo trong hoạt động in. 

Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm 
1. Chế bản, in, gia công sau in hoặc photocopy sản phẩm in, giấy tờ khác có nội 

dung sau đây: 
a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá 

hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 
b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, chủ nghĩa khủng bố, chủ 

nghĩa ly khai, gây hận thù, chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích 
động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội 
ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; 


